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1 T058 Lý Thị Bích Ngọc 29/09/1995 Nữ Đồng Nai 1350103063

2 T059 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Bình Thuận 1354020029

3 T060 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Bình Thuận 1554040010

4 T061 Đoàn Trúc Nhã 04/05/1994 Nữ Cà Mau 1450103017

5 T062 Nguyễn Vũ Yến Nhi 19/02/1995 Nữ Bình Thuận 1350103020

6 T063 Nguyễn Hằng Yến Nhi 03/10/1995 Nữ Bình Thuận 1454020062

7 T064 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020065

8 T065 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020064

9 T066 Trần Thị Nhung 20/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103020

10 T067 Lê Thị Mỹ Nhung 12/11/1995 Nữ Bình Thuận 1354010016

11 T068 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 Nữ Bình Thuận 1454010021

12 T069 Nguyễn Viên Phước 08/08/1996 Nam Bình Thuận 1451010027

13 T070 Phạm Thị Phương 27/08/1995 Nữ Bình Thuận 1354020036

14 T071 Phạm Ngọc Phương 09/05/1996 Nữ Đồng Nai 1451010028

15 T072 Trần Hoài Phương 06/11/1993 Nam Bình Thuận 1554010011

16 T073 Vũ Thị Phượng 12/07/1995 Nữ Bình Thuận 1354020037

17 T074 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 14/04/1987 Nữ Bình Thuận Thí sinh ngoài

18 T075 Hồ Thành Quốc 12/11/1994 Nam Quảng Nam 1351010013

19 T076 Nguyễn Thị Kim Quyên 24/03/1995 Nữ Bình Thuận 1354010019

20 T077 Nguyễn Thị Út Quyên 20/05/1995 Nữ Bình Thuận 1354010018

21 T078 Đoàn Thị Lệ Quyền 20/02/1995 Nữ Bình Thuận 1354010021

22 T079 Lê Bích Đoan Sâm 12/05/1994 Nữ Bình Thuận 1310020038

23 T080 Bùi Ngọc Tài 24/01/1996 Nam Bình Thuận 1451010031

24 T081 Nguyễn Thành Tâm 16/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010032

25 T082 Hồ Văn Tiến 23/07/1994 Nam Nghệ An 1554020023

26 T083 Nguyễn Thanh Tính 08/11/1995 Nam Bình Thuận 1350103075

27 T084 Lê Đức Quốc Toàn 31/12/1993 Nam Bình Thuận 1210050037

28 T085 Nguyễn Thiện Tuấn 15/05/1995 Nam Bình Thuận 1351010019

29 T086 Nguyễn Đạt Tuấn 20/09/1996 Nam Nghệ An 1451010046

30 T087 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 Nữ Bình Thuận 1450103103

31 T088 Nguyễn Tiến Thành 16/03/1990 Nam Bình Thuận 1551040013

32 T089 Lê Trung Thành 15/02/1996 Nam Bình Thuận 1451010034

33 T090 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam Bình Thuận 1451010033

34 T091 Trần Thị Thi 30/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020087

35 T092 Nguyễn Thị Ngọc Thì 27/01/1995 Nữ Bình Thuận 1350103069
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36 T093 Nguyễn Thị Thọ 09/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020027

37 T094 Huỳnh Minh Thu 09/12/1993 Nam Bình Thuận 1354010025

38 T095 Nguyễn Lê Bình Thuận 20/01/1993 Nam Bình Thuận 1310020044

39 T096 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Bình Thuận 1554010014

40 T097 Trần Thị Thanh Thúy 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454012230

41 T098 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020028

42 T099 Võ Minh Thư 06/04/1996 Nam Bình Thuận 1451010037

43 T100 Võ Lê Thanh Trà 09/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454010034

44 T101 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103070

45 T102 Đỗ Thị Ngọc Trâm 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020029

46 T103 Trần Thị Bảo Trân 20/12/1996 Nữ Cần Thơ 1450103109

47 T104 Trần Thị Thiết Trinh 22/11/1996 Nữ Nghệ An 1454020032

48 T105 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020110

49 T106 Nguyễn Phương Trinh 12/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103113

50 T107 Đoàn Phi Trường 03/04/1997 Nam Bình Thuận 1551010038

51 T108 Đoàn Nguyễn Thục Uyên 11/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020036

52 T109 Lê Thị Tiểu Uyên 20/01/1995 Nữ Bình Định 1350104014

53 T110 Võ Thị Hạnh Vi 20/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154030175

54 T111 Nguyễn Trương Thủy Vỹ 17/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020121

55 T112 Phan Đặng Hoàng Yến 01/07/1995 Nữ Bình Thuận 1310020059

56 T113 Dương Thị Ngọc Yến 22/03/1996 Nữ Bình Thuận 1454020079

57 T114 Huỳnh Thị Kim Yến 19/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020038

58 T115 Nguyễn Thị Ngọc Yến 06/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020057

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 58 thí sinh


